BÀI TẬP VỀ HÌNH CHÓP TAM GIÁC ĐỀU

· 
Công thức tổng quát :   . Với :
+ Sxq : Diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều.
+ Chu vi đáy : C = 3.a   (a là độ dài cạnh đáy tam giác đều).
+ d: Độ dài trung đoạn của hình chóp tam giác đều.

    + Thể tích :   
Dạng 1: Nhận biết các kiến thức cơ bản của hình chóp tam giác đều
  Bài 1. 
	

Cho hình chóp đều tam giác đều  có đường cao . (Hình vẽ bên).
a) Cho biết các mặt bên của hình chóp có dạng hình gì ? Nêu tên đỉnh của hình chóp.
b) Kể tên các cạnh bên.
c) Kể tên mặt đáy và các mặt bên của hình chóp.

	[image: ]


Bài 2: 
	Hình ảnh bên là khối Rubik có bốn mặt , các mặt bên, mặt đáy là các tam giác đều. 
a) Khối Rubik có dạng như hình bên thường được gọi là hình gì ? 
b) Cho biết số mặt ,số cạnh ,số đỉnh của hình khối bên ?
	[image: Đồ Chơi Rubik tam giác Qiyi Pyraminx Sticker - Rubik Giúp Phát Triển Trí  Não - Trò chơi trí tuệ Thương hiệu QiYi | Zalora.vn]


Bài 3 
	Cho hình chóp tam giác đều S.ABC như hình vẽ. Hãy điền vào chỗ trống (…) các ý cho đủ nghĩa .
a/ Tên mặt đáy là ………...., đáy là hình…………………
b/ S gọi là ……………của hình chóp tam giác đều.
c/ Tên các mặt bên :……………………………………
     Các mặt bên là hình……………….bằng nhau.
d/ SA, SB, SC gọi là …………………………..của hình chóp tam giác đều.
Các đoạn SA, SB, SC ………………………………...
e/ Chiều cao của hình chóp tam giác đều là đoạn …………………….
f/ Trung đoạn của hình chóp tam giác đều là đoạn …………………..
g/ Công thức tổng quát diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều là ……………………………………………………..
h/ Công thức tổng quát thể tích của hình chóp tam giác đều là ……………………………………..
	[image: ]









Dạng 2: Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình chóp tam giác đều.
Bài 5. 

	Một giỏ hoa gỗ mini có dạng hình chóp tam giác đều (như hình bên)  có độ dài cạnh đáy là 10cm và độ dài trung đoạn bằng 20cm. Tính diện tích xung quanh giỏ hoa gỗ mini đó.

	[image: ]


Bài 6.  
	Cho hình chóp tam giác đều S.ABC với kích thước như hình vẽ. 
a) Tính chu vi tam giác ABC .
b) Cho biết độ dài trung đoạn hình chóp  S.ABC.
c) Tính diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều S.ABC
	[image: ]


Bài 7.
	
Chóp inox đặt trên đỉnh núi Fansipan (Việt Nam) có dạng hình chóp tam giác đều với diện tích đáy khoảng 1560 cm và chiều cao khoảng 90 cm. Tính thể tích của chóp inox trên đỉnh núi Fansipan (Việt Nam).

	[image: Đỉnh Fansipan | Du lịch Sa Pa | Dulich24]
	[image: ]



Bài 8. 

a/ Một khối Rubic có dạng hình chóp tam giác đều. Biết chiều cao khoảng 5,88cm, thể tích của khối Rubic là 44,002 cm . Tính diện tích đáy của khối Rubic.


 b/ Một hình chóp tam giác đều có thể tích là , diện tích đáy là . Tính chiều cao của hình chóp tam giác đều đó .
 Bài 9 
	a/ Một chiếc đèn thả trần có dạng hình chóp tam giác đều có tất cả các cạnh đều khoảng 20cm. Độ dài trung đoạn khoảng 17,32 cm. Tính diện tích xung quanh của chiếc đèn thả trần đó.
b/ Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng 4cm và chiều cao tam giác đáy là 3,5cm;  trung đoạn bằng 5cm. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần (tức là tổng diện tích các mặt ) của hình chóp.
	[image: ]








Bài 10
	Cho hình chóp tam giác đều S.ABC  với các kích thước như hình vẽ bên .
a/ Cho biết độ dài trung đoạn của hình chóp S.ABC.
b/ Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần ( tức là tổng các mặt ) của hình chóp S.ABC.
c/ Tính thể tích của hình chóp tam giác đều S.ABC biết chiều cao  của hình chóp khoảng 7,5 cm.
	[image: ]


Bài 11
Một khối bê tông được làm có dạng hình chóp tam giác đều trong đó cạnh đáy hình chóp là 2m, trung đoạn của hình chóp là 3m. Người ta sơn ba mặt xung quanh của khối bê tông. Cứ mỗi mét vuông sơn cần trả 30 000 đồng (tiền sơn và tiền công). Cần phải trả bao nhiêu tiền khi sơn ba mặt xung quanh ?
HÌNH CHÓP TỨ GIÁC ĐỀU


+  : Diện tích xung quanh của hình chóp tứ giác đều.
+ Chu vi đáy : C = 4.a   (a là độ dài cạnh đáy hình vuông).
+ d: Độ dài trung đoạn của hình chóp tứ giác đều.

     + Thể tích: 
Dạng 1: Nhận biết các kiến thức cơ bản của hình chóp tứ giác đều.
 Bài 1. 
	

Cho hình chóp đều tứ giác đều  có đường cao .
 (Hình vẽ bên).
a) Cho biết các mặt bên của hình chóp có dạng hình gì ? Nêu tên đỉnh của hình chóp. 
b) Kể tên các cạnh bên.
c) Kể tên mặt đáy và các mặt bên của hình chóp.

	[image: ]


Bài 2
	Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD như hình vẽ. 
Hãy điền vào chỗ trống (…) các ý cho đủ nghĩa .
a/ Tên mặt đáy là ………...., đáy là hình…………………
b/ S gọi là ……………của hình chóp tứ giác đều.
c/ Tên các mặt bên :……………………………………
     Các mặt bên là hình……………….bằng nhau.
d/ SA, SB, SC, SD gọi là …………………………..của hình chóp tứ giác đều.
Các đoạn SA, SB, SC, SD ………………………………...
e/ Chiều cao của hình chóp tứ giác đều là đoạn …………………….
f/ Công thức tổng quát diện tích xung quanh của hình chóp tứ giác đều là ……………………………………………
g/ Công thức tổng quát thể tích của hình chóp tứ giác đều là ……………………………………..
	[image: ]



Bài 3:
	Hình ảnh bên là bảo tàng Louvre bảo tàng nghệ thuật ở Pari có 4 mặt bên là tam giác cân ,1 mặt đáy là hình vuông.
a) Bảo tàng Louvre bảo tàng nghệ thuật ở Pari có dạng như hình bên thường được gọi là hình gì ? 
b) Cho biết số mặt, số cạnh, số đỉnh của hình khối bên ?
	[image: ]


Dạng 2: Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình chóp tứ giác đều.
Bài 4: 
	Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD với kích thước như hình vẽ. 
a) Tính chu vi đáy ABCD.
b) Cho biết độ dài trung đoạn hình chóp  S.ABCD.
c) Tính diện tích xung quanh của hình chóp tứ giác đều S.ABCD
	[image: ]


Bài 5. 
	a/ Kim tự tháp Kê - ốp ( thế kỉ 25 trước công nguyên) là một hình chóp tứ giác đều, cạnh đáy bằng 233m; chiều cao hình chóp 146,5m. Tính thể tích kim tự tháp Kê - ốp ? 
b/ Kim tự tháp Louvre (xây dựng vào năm 1988). Người ta làm mô hình một kim tự tháp ở cổng vào của bảo tàng Louvre. Mô hình có dạng hình chóp tứ giác đều có chiều cao 21m, độ dài cạnh đáy là 34m. Tính thể tích  của kim tự tháp Louvre ?
	[image: ]


Bài  6. 
	 Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần ( tổng diện tích các mặt) của các hình chóp tứ giác đều sau đây :

	[image: ]


Bài 7:
	Hình bên là một cái lều ở một trại hè của học sinh tham gia cắm trại có dạng hình chóp tứ giác đều theo các kích thước như hình vẽ:
a/ Thể tích không khí bên trong lều là bao nhiêu ?
b/ Xác định số vải bạt cần thiết để dựng lều (không tính đến đường viền, nếp gấp, …) là bao nhiêu ? Biết độ dài trung đoạn của lều trại là 2,24 m.

	[image: ]


Bài 8:
	Bộ đồ chơi gồm có chim đại bàng và hình chóp để giữ thăng bằng. Biết hình chóp để giữ thăng bằng là hình chóp tứ giác đều có cạnh 40mm; chiều cao hình chóp tứ giác đều đó là 52mm. Tính thể tích của hình chóp tứ giác đều đó (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

	[image: ]


Bài 9:
	Bác Mai muốn may một cái lều cắm trại bằng vải bạt có dạng hình chóp tứ giác đều với độ dài cạnh đáy là 2,5m, chiều cao của cái lều trại là 3m. Tính thể tích khoảng không bên trong lều ?

	[image: ]


Bài 10
Một tấm bìa hình vuông PQRS cạnh 8cm, tâm O, các trục đối xứng IJ, KH. Gọi A, B, C, D là các trung điểm các đoạn thẳng OI, OH, OJ, OK. Cắt bỏ bốn tam giác PAQ, QBR, RCS và SDP (phần tô màu) và gấp theo các đoạn thẳng AB, BC, CD, DA ta được hình chóp tứ giác đều S.ABCD. Tính diện tích xung quanh hình chóp có được . 
Bài 11
Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh 30cm và hình chóp tứ giác đều S.MNPQ có chiều cao 90cm và cạnh đáy 30cm, độ dài trung đoạn của hình chóp tứ giác đều là 91,24 cm.
a/ So sánh thể tích của hình lập phương và thể tích của hình chóp tứ giác đều.
b/ So sánh diện tích xung quanh của hình lập phương và diện tích xung quanh của hình chóp tứ giác đều.
Câu 12:

a/ Tính thể tích của hình chóp tam giác đều, biết diện tích đáy bằng 6cm và chiều cao bằng 4cm
b/ Tính thể tích của hình chóp tứ giác đều, biết chiều cao bằng 10cm và cạnh đáy bằng 4cm.

c/ Tính độ dài trung đoạn của hình chóp tứ giác đều biết diện tích xung quanh của hình chóp là 60cm, độ dài cạnh đáy 6cm.
d/ Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình chóp tứ giác đều biết cạnh đáy là 12cm, chiều cao mặt bên là 8cm.

e/ Tính chu vi đáy của hình chóp tứ giác đều biết thể tích của hình chóp là 125cm,chiều cao của hình chóp là 15cm.
f/ Tính diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều biết độ dài cạnh đáy là 10 cm, trung đoạn của hình chóp là 12cm.
Câu 13:
a/ Một hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy 5cm, trung đoạn 6,5cm, chiều cao hình chóp là 6cm. Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình chóp tứ giác đều ?
b/ Cho hình chóp tứ giác đều có chu vi mặt đáy bằng 40cm, trung đoạn bằng 13cm, chiều cao hình chóp bằng 12cm. Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình chóp tứ giác đều?
c/ Một hình chóp tứ giác đều có chiều cao bằng 15cm, trung đoạn bằng 17cm, độ dài cạnh đáy của hình chóp bằng 16cm. Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần ( tổng diện tích các mặt của hình chóp), thể tích của hình chóp tứ giác đều ?
d/ Cho hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy 8cm, trung đoạn bằng 5cm. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần ( tổng diện tích các mặt của hình chóp) của hình chóp tứ giác đều đó ?
e/ 
	Tính diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều có độ dài cạnh đáy là 10 cm, chiều cao của mặt bên xuất phát từ đỉnh của hình chóp tam giác đều là 12 cm. 

	[image: a) Tính diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều có độ dài cạnh đáy là 10 cm, chiều cao của mặt bên xuất phát từ đỉnh của hình chóp tam giác đều  (ảnh 1)]



f/ 
	Tính diện tích toàn phần và thể tích của hình chóp tứ giác đều có độ dài cạnh đáy là 72 dm, chiều cao là 68,1 dm, chiều cao của mặt bên xuất phát từ đỉnh của hình chóp tứ giác đều là 77 dm. 




	[image: b) Tính diện tích toàn phần và thể tích của hình chóp tứ giác đều có độ dài cạnh đáy là 72 dm, chiều cao là 68,1 dm, chiều cao của mặt bên xuất phát từ đỉnh của (ảnh 1)]


Câu 14: 
	Cho các hình khối và các kích thước như hình vẽ: 
a/ Cho biết các dạng hình khối ở mỗi hình vẽ trên ?
b/ Tính thể tích của mỗi hình khối đó. Từ đó hãy so sánh thể tích hình a và c rồi rút ra nhận xét ? 

	[image: ]



Câu 15:  Hãy tính diện tích mặt ngoài theo các kích thước cho ở hình dưới đây. Biết rằng hình 1 gồm một hình chóp tứ giác đều và  một hình hộp chữ nhật . Hình 2 gồm hai hình chóp tứ giác đều.
[image: ][image: ]







	Câu 16:
Bạn Hà làm một cái lòng đèn hình quả trám (xem hình bên) là hình ghép từ hai hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy 20cm, cạnh bên 32cm, khoảng cách giữa hai đỉnh của hai hình chóp là 30cm. 
a/ Tính thể tích của lòng đèn.
b/ Bạn Hà muốn làm 50 cái lòng đèn hình quả trám này cần phải chuẩn bị bao nhiêu mét thanh tre ? 
(mối nối giữa các que tre có độ dài không đáng kể) ?
	[image: ]
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